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	BỘ TƯ PHÁP


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:       /TTr-BTP
	Hà Nội, ngày     tháng     năm 2022


TỜ TRÌNH 

Về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành có liên quan xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại” (sau đây gọi là Đề án). Bộ Tư pháp trân trọng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về dự thảo Đề án với những nội dung cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
1. Cơ sở chính trị, pháp lý

Trong những năm qua, công tác tư pháp nói chung và công tác THADS nói riêng luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, thể hiện trong các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị như: Nghị quyết Hội nghị lần thứ IX Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX ngày 03/02/2004; Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020...

Cùng với việc hoàn thiện thể chế pháp luật về tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp, cơ quan THADS, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản, chính sách pháp luật để xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hoàn thiện thể chế, chính sách, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động thu hút vốn đầu tư nước ngoài, cụ thể: Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017...

Từ năm 2017 đến 2021, hàng năm Chính phủ đều ban hành Nghị quyết về thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
, trong đó, lĩnh vực THADS được xác định là một thành tố quan trọng cần phải được cải thiện trong chỉ số giải quyết tranh chấp hợp đồng (chỉ số giải quyết tranh chấp hợp đồng - A9 là 01 trong 10 chỉ số đo lường mức độ cạnh tranh của các nền kinh tế toàn cầu trong Báo cáo môi trường kinh doanh của Ngân hàng thế giới).

Để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, ngày 27/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 58/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Nghị quyết giao cho các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan triển khai đồng bộ, toàn diện nhiều giải pháp như: hoàn thiện thể chế, chính sách chung về đầu tư nước ngoài; hoàn thiện thể chế, chính sách thu hút đầu tư; hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm bảo hộ và đề cao trách nhiệm, hợp tác của nhà đầu tư… Trong đó, để hoàn thiện thể chế, chính sách về quản lý, giám sát đầu tư, Nghị quyết 58/NQ-CP đã chỉ rõ nhiệm vụ“rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định nâng cao chất lượng, hiệu quả các thiết chế phòng ngừa, giải quyết tranh chấp và thực thi phán quyết giải quyết tranh chấp”, gắn với yêu cầu xây dựng “Đề án nâng cao hiệu lực của Hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự để thúc đẩy chất lượng thi hành các bản án kinh doanh thương mại để đảm bảo tính nghiêm minh, công bằng của pháp luật”.

2. Cơ sở thực tiễn 

THADS là hoạt động cuối cùng nhằm đưa bản án, quyết định ra thi hành trên thực tế, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước. Nằm trong yêu cầu chung đó, công tác THADS đối với các bản án, quyết định kinh doanh thương mại (KDTM) có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo hiệu lực thực tế của các bản án, quyết định này; qua đó góp phần thúc đẩy, nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp và thực thi giải quyết tranh chấp về KDTM. 
Trong những năm qua, thể chế pháp luật về THADS cơ bản đã được hoàn thiện. Tổ chức bộ máy, đội ngũ Chấp hành viên, công chức làm công tác THADS không ngừng được củng cố, kiện toàn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
. Công tác kiểm tra, thanh tra, việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tiếp tục được đề cao. Cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của cơ quan THADS tiếp tục được quan tâm đầu tư. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được chú trọng, góp phần công khai, minh bạch quy trình tổ chức thi hành án, nêu cao tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Nhờ đó, hoạt động THADS nói chung, thi hành án KDTM nói riêng đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét, góp phần quan trọng thực thi công lý, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và từng địa phương. Kết quả thi hành án xong về việc, về tiền loại án này ngày càng cao, qua đó kịp thời giải phóng các nguồn lực kinh tế, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Theo số liệu báo cáo thống kê hàng năm, kết quả tổ chức thi hành án của 63 cơ quan THADS địa phương trong 05 từ năm 2017 đến năm 2021 cụ thể như sau:

(i) Kết quả THADS toàn quốc:
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(ii) Kết quả thi hành án KDTM:
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(iii) Tỷ lệ thi hành xong về việc và về tiền của toàn quốc và án KDTM   
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Như vậy, trong 05 năm từ 2017 - 2021, các cơ quan THADS đã thi hành xong gần 2,8 triệu việc, thu được số tiền, tài sản trên 221.000 tỷ đồng, trong đó, các cơ quan THADS đã nỗ lực thi hành xong 70.300 việc về KDTM, thu được tổng số tiền trên 56.166 tỷ đồng (chỉ chiếm 2,53% tổng số việc nhưng chiếm gần 26% tổng số tiền đã thi hành xong của toàn hệ thống trong 05 năm). Nhìn chung, tỷ lệ thi hành xong về việc và về tiền của các cơ quan THADS đối với án KDTM có biến chuyển theo hướng tính cực, trung bình mỗi năm đạt 51,21% về việc và 36,58% về tiền, tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn thấp hơn tỷ lệ trung bình của toàn hệ thống, nhất là tỷ lệ thi hành xong về việc chỉ đạt 51,21% trong khi tỷ lệ trung bình của toàn hệ thống đạt 79,07%, thấp hơn 27,86%.


Vì vậy, việc đánh giá đầy đủ, toàn diện thực trạng công tác thi hành án KDTM, xác định những hạn chế, khó khăn vướng mắc và nguyên nhân, từ đó đề ra các giải pháp phù hợp trong công tác này sẽ đóng góp quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS. Đồng thời, góp phần giải phóng nguồn lực vật chất của nền kinh tế; nâng cao chất lượng thực thi phán quyết giải quyết tranh chấp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần nâng cao tính cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, các tranh chấp có yếu tố nước ngoài ngày càng gia tăng. Việc rút ngắn thời gian thi hành, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS nói chung, thi hành án KDTM nói riêng trong thời gian tới vì thế trở thành yêu cầu cấp bách không chỉ đối với hệ thống THADS mà còn đối với cả hệ thống chính trị nói chung.

Từ tình hình và những yêu cầu trên, việc xây dựng Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại là hết sức cần thiết, có tính thời sự và ý nghĩa thực tiễn cao trong bối cảnh hiện nay.
II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
Đề án được xây dựng dựa trên các quan điểm chỉ đạo sau đây:
1. Cụ thể hóa quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng về xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung, hoàn thiện thể chế nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài, trong đó hướng đến việc nâng cao chất lượng, hiệu quả các thiết chế giải quyết tranh chấp và thực thi nói riêng.

2. Đảm bảo tính phù hợp với quy định của Hiến pháp, tính đồng bộ, thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến thi hành án dân sự (THADS), ban hành các quy định pháp luật phù hợp với thực tiễn.

3. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác thi hành án kinh doanh thương mại (KDTM); nâng cao hiệu quả của cả hệ thống THADS, của các cấp các ngành từ Trung ương đến địa phương nhằm đưa công tác thi hành án dân sự có chuyển biến đột phá về chất lượng, rút ngắn thời gian, giảm thiểu chi phí, bảo đảm tính tuân thủ pháp luật hiện hành, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước, nhất là trong công tác THADS, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao tính hấp dẫn, cạnh tranh của nền kinh tế đối với nhà đầu tư, doanh nghiệp.

4. Đề án được xây dựng dựa trên điều kiện, nguồn lực thực tế, năng lực của hệ thống cơ quan THADS và các cơ quan có liên quan, đảm bảo tính khả thi cao; đồng thời tạo nền tảng, tiền đề cho sự phát triển của hệ thống cơ quan THADS, nâng cao hiệu quả công tác THADS nói chung, thi hành án KDTM nói riêng đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn 2022-2027.
III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO ĐỀ ÁN

Bộ Tư pháp đã triển khai thực hiện các công việc sau đây:

1. Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Đề án với thành phần gồm đại diện nhiều Bộ, ngành, cơ quan liên quan như: Ban Nội chính Trung ương; Ban kinh tế Trung ương; Văn phòng Chính phủ; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ; Bộ Công thương; Bộ Kế hoạch đầu tư; Ngân hàng Nhà nước (Quyết định số 845/QĐ-BTP ngày 20/5/2020) và Kế hoạch xây dựng Đề án.

2. Rà soát, đánh giá kết quả công tác THADS đối với công tác THADS nói chung, công tác thi hành các bản án, quyết định KDTM nói riêng.

3. Tổ chức khảo sát tại 04 tỉnh, thành phố có số lượng công việc lớn về tổ chức thi hành án KDTM với đối tượng là các cơ quan: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, THADS và các cá nhân, tổ chức liên quan.

4. Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo nhằm đánh giá thực trạng công tác THADS đối với các bản án, quyết định KDTM; trao đổi, thảo luận, đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án KDTM.

5. Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của 19 Bộ, ngành, các cơ quan, tổ chức có liên quan (theo Công văn số 4623/BTP-TCTHADS ngày 07/12/2021). Trên cơ sở góp ý của các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức, Bộ Tư pháp đã tiến hành tổng hợp, nghiêm túc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý đối với Đề án (có Báo cáo tiếp thu, giải trình kèm theo).
6. Tổ chức cuộc họp Ban soạn thảo, với sự tham dự của đại diện các Bộ, ngành có liên quan để tiếp tục lấy ý kiến đối với hồ sơ Đề án. Sau cuộc họp, Bộ Tư pháp đã chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ Đề án để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

IV. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

1. Mục tiêu

1.1. Đảm bảo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật được tổ chức thi hành trên thực tế, phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành. Tăng cường áp dụng các biện pháp đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật trong công tác THADS nói chung, công tác thi hành án KDTM nói riêng; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cản trở, chống đối, chây ỳ, không chấp hành bản án theo quy định của pháp luật. 
1.2. Hoàn thiện thể chế, quy định pháp luật theo hướng chú trọng chất lượng, đơn giản hóa trình tự, thủ tục, rút ngắn thời gian tổ chức thi hành án, giảm thiểu các chi phí do ngân sách nhà nước đảm bảo hoặc do cơ quan, tổ chức, cá nhân phải nộp trong quá trình tổ chức thi hành án.

1.3. Công khai, minh bạch quy trình tổ chức thi hành án, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, giám sát của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác THADS.

1.4. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên được xác định trong bản án, quyết định về KDTM. 

1.5. Phấn đấu nâng tỷ lệ THADS đối với các bản án, quyết định KDTM xong trên tổng số án có điều kiện thi hành năm sau cao hơn năm trước góp phần đảm bảo hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Quốc hội giao theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án.
2. Phạm vi Đề án

2.1. Đề án tập trung nghiên cứu về thực trạng, kết quả công tác THADS đối với các bản án KDTM trong thời gian qua, trong đó tập trung vào đánh giá kết quả 05 năm (2017 - 2021) nhằm đề ra các giải pháp cụ thể, khả thi nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Hệ thống cơ quan THADS từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả thi hành các bản án, quyết định KDTM theo Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị.
2.2. Thời gian thực hiện Đề án: Từ năm 2022 đến năm 2027.

2.3. Đề án được triển khai thực hiện trong phạm vi cả nước, áp dụng đối với công tác THADS, trong đó đặt trọng tâm thi hành các bản án, quyết định KDTM. Các bản án, quyết định KDTM bao gồm:

a) Bản án, quyết định của Tòa án có thẩm quyền ban hành để giải quyết những tranh chấp hoặc yêu cầu về KDTM theo quy định tại Điều 30, Điều 31 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;

b) Phán quyết, quyết định của Trọng tài thương mại; 

c) Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh, quyết định giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Hội đồng giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh mà sau 15 ngày kể từ ngày có hiệu lực pháp luật đương sự không tự nguyện thi hành, không khởi kiện tại Tòa án.


3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
Đề án tập trung vào 03 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

3.1. Tiếp tục hoàn thiện thể chế về THADS, pháp luật khác có liên quan;
3.2. Nâng cao hiệu lực của Hệ thống cơ quan THADS, đề cao trách nhiệm, hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong thi hành án KDTM; kiên quyết tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc thi hành án KDTM có điều kiện thi hành; có giải pháp phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý nghiêm, dứt điểm các trường hợp cản trở, chống đối, chây ỳ, không chấp hành bản án KDTM;
3.3. Công khai, minh bạch quy trình THADS, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, tham gia giám sát của tổ chức, cá nhân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cơ quan, tổ chức, người dân trong việc tuân thủ pháp luật về chấp hành các bản án, quyết định KDTM.
4. Tổ chức thực hiện
4.1. Phân công trách nhiệm thực hiện Đề án

a) Bộ Tư pháp có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức thực hiện Đề án; xây dựng Chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện Đề án; sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án, tổng hợp, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Đề án;

b) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm: Rà soát, đánh giá, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện pháp luật về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm liên đến công tác THADS nói chung, thi hành các bản án KDTM nói riêng, trong đó đề xuất sửa đổi những quy định còn bất cập, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn tổ chức thi hành án, xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu trong các vụ việc tín dụng ngân hàng. 

c) Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Rà soát cụ thể, đánh giá các quy định của pháp luật đất đai có liên quan đến công tác THADS nói chung, thi hành các bản án, quyết định KDTM nói riêng và đề xuất giải pháp hoàn thiện; khẩn trương hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; chỉ đạo cơ quan tài nguyên và môi trường các cấp kịp thời cung cấp thông tin xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án liên quan đến đất đai; thực hiện kết nối điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhằm tạo điều kiện cho việc khai thác, xác minh điều kiện thi hành án trong tổ chức thi hành án KDTM được thuận lợi, nhanh chóng và chính xác.
d) Bộ Công an có trách nhiệm: Phối hợp Bộ Tư pháp trong việc trao đổi, tích hợp, đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nhằm tạo điều kiện cho việc khai thác, xác minh điều kiện thi hành án trong tổ chức thi hành án KDTM được thuận lợi, nhanh chóng và chính xác; chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với cơ quan THADS trong công tác bảo vệ cưỡng chế thi hành án, nhất là những vụ việc thi hành án KDTM có tính chất phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương; kiên quyết xử lý hình sự đối với những trường hợp cản trở, chống đối việc thi hành án, cố ý chây ỳ, không chấp hành án theo quy định của pháp luật;

e) Bộ Tài chính có trách nhiệm: Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức thẩm định giá nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm, góp phần chấn chỉnh công tác thẩm định giá trong lĩnh vực THADS; chỉ đạo phối hợp với Bộ Tư pháp hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc xử lý tài sản của người phải thi hành án là phần vốn góp, cổ phần, cổ phiếu. Đồng thời, bố trí kinh phí chi thường xuyên trong dự toán ngân sách hàng năm để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án theo quy định pháp luật;

g) Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về các nội dung của Đề án; tăng thời lượng thích hợp các chuyên trang, chuyên mục về phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án KDTM. 
h) Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự cấp tỉnh:

- Tiếp tục chỉ đạo công tác THADS tại địa phương, xác định công tác THADS là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương; quan tâm chỉ đạo cơ quan THADS, Ban chỉ đạo THADS cấp huyện tập trung tổ chức thi hành những vụ việc KDTM có giá trị lớn, có khó khăn, phức tạp; chỉ đạo các sở, ban, ngành chuyên môn thực hiện tốt công tác phối hợp với cơ quan THADS, nhất là trong công tác cưỡng chế thi hành án, công tác xác minh điều kiện thi hành án... 

- Căn cứ điều kiện thực tiễn địa phương bố trí kinh phí và ngân sách thực hiện nhiệm vụ của Đề án; khi kết thúc Đề án báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tư pháp để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

i) Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan trong việc xây dựng các tài liệu, tổ chức các tọa đàm, hội thảo nhằm tuyên truyền, cung cấp thông tin, phản ánh chính xác về chất lượng, hiệu quả của hoạt động THADS trong giải quyết tranh chấp KDTM để các doanh nghiệp, nhà đầu tư tin tưởng vào việc thực thi phán quyết giải quyết tranh chấp của Việt Nam, góp phần thu hút mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư, tạo nguồn lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật thi hành án cho doanh nghiệp, các nhà đầu tư...

k) Các bộ, ban, ngành, cơ quan có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình căn cứ điều kiện thực tiễn phối hợp với Bộ Tư pháp triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án liên quan đến ngành, lĩnh vực mình quản lý. Sau khi kết thúc Đề án, chuyển giao kết quả thực hiện về Bộ Tư pháp để tổng hợp.
4.2. Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao: 

a) Đề xuất cơ quan có thẩm quyền sớm xem xét việc sửa đổi Luật phá sản năm 2014 nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khi thi hành các quyết định tuyên bố phá sản.

b) Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng công tác xét xử án KDTM đảm bảo tính khả thi, trong đó chú trọng việc xem xét, thẩm định tại chỗ trước khi xét xử nhằm xác định chính xác nguồn gốc pháp lý, tình trạng sử dụng, giá trị tài sản... nhằm đảm bảo bản án tuyên được phù hợp, có tính khả thi cao trên thực tế;  chỉ đạo Tòa án các cấp thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về chuyển giao bản án, tài liệu liên quan đến tài sản bị kê biên, phong tỏa; kịp thời đính chính, giải thích bản án và các kiến nghị của cơ quan THADS có thẩm quyền.

4.3. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao:
a) Tăng cường công tác kiểm sát đối với hoạt động THADS nói chung, thi hành các bản án KDTM nói riêng. Quan tâm, kiểm sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác THADS; thực hiện kịp thời, có hiệu quả các quyền năng pháp lý để phòng ngừa, xử lý vi phạm nhằm đảm bảo công tác thi hành và việc chấp hành các bản án KDTM theo đúng pháp luật.

b) Lãnh đạo, chỉ đạo Viện kiểm sát các cấp tăng cường kiểm sát công tác THADS về các bản án KDTM đối với cơ quan THADS, Chấp hành viên; kiểm sát việc gửi bản án KDTM, việc đính chính, giải thích bản án, việc xem xét, trả lời của Tòa án đối với kiến nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của cơ quan THADS có thẩm quyền liên quan đến các bản án, quyết định KDTM. Đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thi hành các vụ án KDTM, VKSND chú trọng hơn nữa trong kiểm sát việc tuân thủ pháp luật khi thực hiện các hoạt động liên quan đến THADS, nhằm phát hiện kịp thời vi pham, sai sót để ban hành kiến nghị hoặc có biện pháp phù hợp khác xử lý theo quy định của pháp luật; khắc phục hậu quả, phòng ngừa nguyên nhân, điều kiện vi phạm.

4.4. Đề nghị Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đánh giá, tổng kết việc thực hiện các quy định của Luật Trọng tài thương mại năm 2010 liên quan đến công tác THADS nói chung, thi hành các bản án KDTM nói riêng và trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định sửa đổi nhằm tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong việc thi hành phán quyết trọng tài. 

4.5. Đề nghị Liên đoàn Luật sư Việt Nam:

a) Xây dựng Đề án nghiên cứu, làm rõ vai trò của Luật sư trong công tác THADS;

b) Chủ trì tổ chức các diễn đàn đối thoại nhằm tuyên truyền, phổ biến, nâng cao hơn nữa vai trò, sự tham gia của đội ngũ Luật sư trong quá trình tổ chức thi hành án KDTM.
4.6. Đề nghị Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam chủ trì tổ chức diễn đàn đối thoại để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong công tác thi hành án KDTM.

4.7. Đề nghị Đoàn đại biệu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội: 

Quan tâm hơn nữa công tác giám sát hoạt động thi hành án KDTM, nhất là tăng cường giám sát việc chấp hành của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong tổ chức thi hành các bản án, quyết định KDTM cũng như sự phối hợp, trách nhiệm của các cơ quan, sở, ban ngành trong việc thực hiện các yêu cầu tổ chức thi hành bản án, quyết định KDTM của cơ quan THADS; vận động, thuyết phục thành viên, hội viên và Nhân dân chấp hành nghiêm bản án, quyết định của Tòa án, phối hợp và chấp hành các yêu cầu, quyết định của cơ quan THADS trong tổ chức thi hành các bản án KDTM để bảo đảm tính nghiêm minh, công bằng của pháp luật.nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.
5. Về kinh phí bảo đảm thực hiện

Kinh phí thực hiện Đề án được đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

V. VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN
Tại Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 đã xác định tên của Đề án là "Nâng cao hiệu lực của Hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự để thúc đẩy chất lượng thi hành các bản án kinh doanh thương mại để đảm bảo tính nghiêm minh, công bằng của pháp luật". Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu, lấy ý kiến thành viên Ban soạn thảo Đề án, các chuyên gia, các bộ, ngành, địa phương, Bộ Tư pháp xin trân trọng báo cáo và đề xuất Thủ tướng sửa đổi tên gọi của Đề án thành:“Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại", với các lý do cơ bản sau:

Thứ nhất, mục đích hướng tới của nhiệm vụ này là rà soát và kiến nghị hoàn thiện các thiết chế, nhằm nâng cao hiệu quả thực thi phán quyết giải quyết tranh chấp liên quan đến các hoạt động kinh doanh thương mại, đảm bảo tính nghiêm minh, công bằng pháp luật. Trong khi đó, nếu xây dựng Đề án “Nâng cao hiệu lực của Hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự để thúc đẩy chất lượng thi hành các bản án kinh doanh, thương mại để đảm bảo tính nghiêm minh, công bằng của pháp luật” thì việc nâng cao chất lượng thi hành các bản án kinh doanh, thương mại chỉ là kết quả của việc “nâng cao hiệu lực của hệ thống thi hành án dân sự” nói chung; mục đích “nâng cao chất lượng, hiệu quả các thiết chế thực thi phán quyết giải quyết tranh chấp” sẽ chưa được chú trọng đặt lên hàng đầu. Do đó, phạm vi các giải pháp đặt ra nhằm “nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án kinh doanh, thương mại” sẽ vừa bao gồm các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực của Hệ thống cơ quan THADS, vừa bao gồm các giải pháp hoàn thiện các thiết chế, nhằm nâng cao hiệu quả thực thi phán quyết giải quyết tranh chấp liên quan đến các hoạt động KDTM.

Thứ hai, cần xác định việc “thực thi phán quyết giải quyết tranh chấp” về kinh doanh, thương mại bên cạnh việc tổ chức thi hành các “bản án” kinh doanh, thương mại, cơ quan THADS còn có nhiệm vụ tổ chức thi hành đối với các “quyết định” về kinh doanh, thương mại của Tòa án, Trọng tài thương mại, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh, ... Do đó, việc bổ sung cụm từ “quyết định” vào tên gọi Đề án là phù hợp, thể hiện rõ và đầy đủ hơn phạm vi áp dụng của Đề án.
Trên đây là Tờ trình phê duyệt “Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại”, Bộ Tư pháp kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.
Tài liệu trình kèm theo gồm: 

1. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án và dự thảo Đề án kèm theo.
2. Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội và địa phương;

3. Bản tổng hợp ý kiến góp ý, kèm theo bản phô tô ý kiến góp ý bằng văn bản của các Bộ, ngành và địa phương.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Phó TTg thường trực Chính phủ Phạm  Bình Minh (để báo cáo);

- Ban Nội chính Trung ương (để b/c);

- Ủy ban Kiểm tra Trung ương (để b/c);

- Văn phòng Trung ương Đảng (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);

- Thứ trưởng Mai Lương Khôi (để biết);

- Lưu: VT, TCTHADS.
	  BỘ TRƯỞNG
  Lê Thành Long


� Từ năm 2017 đến năm 2018 đều là Nghị quyết số 19/NQ-CP, năm 2019, 2020, 2021 là Nghị quyết số 02/NQ-CP.


� Tính đến ngày 30/9/2021, Toàn hệ thống được giao 8.960 biên chế công chức hành chính, trong đó có 3.943 Chấp hành viên ; 839 Thẩm tra viên  và 1.585 Thư ký thi hành án còn lại chuyên viên và các ngạch công chức khác
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Sheet1

				Tổng số phải thi hành		Số có điều kiện		Số thi hành xong		Số chuyển kỳ sau

		2017		868,767		692,718		548,913		319,854

		2018		913,010		711,042		571,155		341,855

		2019		959,508		737,061		579,256		380,252

		2020		885,831		708,672		576,933		308,898

		2021		843,102		651,563		493,971		349,131

				To resize chart data range, drag lower right corner of range.
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				Toàn quốc		KDTM

		2017		38.3		43.26

		2018		38.4		33.04

		2019		35.43		34.77

		2020		40.19		37.52

		2021		31.05		34.35

				To resize chart data range, drag lower right corner of range.
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				Toàn quốc		KDTM

		2017		79.24		51.05

		2018		80.33		50.28

		2019		78.59		47.45

		2020		81.41		57.24

		2021		75.81		50.04

				To resize chart data range, drag lower right corner of range.
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				Tổng số phải thi hành		Số có điều kiện		Số thi hành xong		Số chuyển kỳ sau

		2017		63,588,317,276		91,966,976,989		35,220,451,525		128,367,865,753

		2018		175,312,005,340		89,859,806,671		34,507,675,315		140,804,330,025

		2019		251,171,543,402		148,791,404,648		52,715,652,061		198,455,891,341

		2020		264,371,996,491		133,729,748,836		53,750,695,824		210,621,300,667

		2021		286,235,493,492		147,216,803,315		45,705,148,397		240,530,345,096

				To resize chart data range, drag lower right corner of range.
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				Tổng số phải thi hành		Số có điều kiện		Số thi hành xong		Số chuyển kỳ sau

		2017		45,461		30,821		15,736		29,725

		2018		48,003		29,912		15,041		32,962

		2019		52,024		30,569		14,507		37,517

		2020		38,528		23,522		13,466		25,062

		2021		38,855		23,077		11,550		27,305

				To resize chart data range, drag lower right corner of range.
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				Tổng số phải thi hành		Số có điều kiện		Số thi hành xong		Số chuyển kỳ sau

		2017		72,332,179,985		45,610,974,735		19,716,072,277		52,616,107,708

		2018		78,169,605,532		43,379,447,512		14,334,171,824		63,835,375,095

		2019		97,147,746,852		52,602,625,105		18,290,505,894		78,857,301,993

		2020		57,471,264,399		28,358,712,276		10,640,495,983		46,830,768,416

		2021		63,928,579,943		33,403,456,699		11,475,415,247		52,453,164,696

				To resize chart data range, drag lower right corner of range.






